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tca1-1923 Phạm Chí Kiên 3A2 30 0 1155 Có Giải Vàng

tca1-1968 Nguyễn Đăng Kiên 3A3 29 1 1163 Có Giải Vàng

tca1-2518 Nguyễn Hữu Minh Hòa 3A4 28 2 1123 Có Giải Vàng

tca1-1940 Nguyễn Nhật Anh 3A4 27 0 989 Có Giải Bạc

tca1-1966 Đinh Thế Vinh 3A3 27 3 1053 Có Giải Bạc

tca1-1980 Lại Đoàn Chi Mai 3A4 25 4 1193 Có Giải Đồng

tca1-1915 Đỗ Hoàng Nam 3A2 25 2 1194 Có Giải Đồng

tca1-1916 Nguyễn Hải Minh 3A2 24 6 1019 Có Giải Đồng

tca1-1913 Vũ Thiện Minh 3A2 24 6 1192 Có Giải Đồng

tca1-2367 Đậu Quỳnh An 3A1 23 5 1008 Có Giải KK

tca1-1857 Nguyễn Phương Bảo Hân 3A5 23 7 1105 Có Giải KK

tca1-2396 Hoàng Trọng Khôi 3A6 22 8 906 Không Giải KK

tca-2399 Bùi Đức Nguyên Khang 3A6 20 5 898 Không Hoàn thành

tca1-1891 Vũ Minh Khang 3A1 19 7 1113 Không Hoàn thành

tca1-0252313Nguyễn Thành Đạt 3A4 17 11 1089 Không Hoàn thành

tca1-2368 Nguyễn Minh Phong 3A6 16 10 1192 Không Hoàn thành

tca1-1919 Nguyễn Viết Minh Quân 3A2 15 15 1072 Không Hoàn thành


